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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  05/5/2021 Eight field surveys (four in the dry season and four in the rainy season) were 

conducted between January 2017 and December 2020 along the coastal area of 

Duyen Hai district, Tra Vinh province. Specimens were collected by various 

gears of fishermen such as nets, trawl nets, inshore stake trap net, mangrove 

stake trap net, etc. Based on the collection of 383 fish specimens, 98 species 

reported belonging to 49 families of 15 orders. Perciformes is the most diverse 

order with 59 species (accounting for 60.20% of the total recorded species). 

Following is Siluriformes with 9 species (accounting for 9.18% of total), 

Clupeiformes were 8 species (accounting for 8.16%), Pleuronectiformes were 

5 species (accounting for 5.10%). The other orders comprised one to three 

species (accounting for 1.02 - 3.06% of the total species). In the 98 species 

recorded, 24 species have recognized as locally economic species (accounting 

for 24.49%), 56 species are migrated species or relative to the migration 

(accounting for 57.14%) most of them are marine origin species. The result 

also showed that 4 species are listed in the Vietnam Red Data Book (2007) as 

vulnerable category (VU) (accounting for 4.08% of the total species recorded). 

These species are Megalops cyprinoides, Anodontostoma chacunda, 

Datnioides polota and Toxotes charareus. These species need to protect to 

maintain biodiversity for Viet Nam in general and this area in particular. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  05/5/2021 Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2017 - 12/2020 ở vùng ven biển thuộc 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với 8 đợt khảo sát thực địa (4 đợt mùa mưa, 4 

đợt mùa khô). Mẫu vật được thu thập trực tiếp bằng các ngư cụ như lưới (các 

loại), cào, xiệp, te,… Kết quả phân tích 383 mẫu vật chúng tôi ghi nhận được 98 

loài thuộc 49 họ của 15 bộ cá khác nhau ở khu vực nghiên cứu. Trong số 98 loài 

cá ghi nhận, đa dạng nhất là bộ cá vược (Perciformes) với 59 loài (chiếm 

60,20% tổng số loài ghi nhận), tiếp đến là bộ cá nheo (Siluriformes) có 9 loài 

(chiếm 9,18%), bộ cá trích (Clupeiformes) có 8 loài (chiếm 8,16%), bộ cá bơn 

(Pleuronectiformes) có 5 loài (chiếm 5,10%), các bộ còn lại có từ 1-3 loài 

(chiếm từ 1,02 – 3,06%). Kết quả phân tích cũng cho thấy, trong 98 loài cá ghi 

nhận ở khu vực nghiên cứu có 24 loài được xem là những đối tượng có giá trị 

kinh tế, 56 loài là những đối tượng di cư và có liên quan đến di cư, đa số các loài 

cá di cư đều có nguồn gốc biển. Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận 4 loài cá quý 

hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) bị đe doạ ở mức VU (chiếm 4,08% 

tổng số loài ghi nhận). Các loài cá này là Megalops cyprinoides, Anodontostoma 

chacunda, Datnioides polota và Toxotes charareus. Các loài cá này cần được bảo 

vệ để bảo tồn tính đa dạng sinh học cho Việt Nam nói chung và khu vực nói riêng. 
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1. Mở đầu 

Huyện Duyên Hải nằm về phía Nam của tỉnh Trà Vinh với tổng diện tích đất tự nhiên 38.405 

ha. Phía Đông giáp Thị xã Duyên Hải, phía Nam giáp Biển Đông, phía Tây giáp huyện Cù Lao 

Dung (Sóc Trăng) qua ranh giới Sông Hậu, phía Bắc giáp huyện Trà Cú, Cầu Ngang. Huyện có 

55 km bờ biển, 12 km bờ cửa sông, 2640 ha sông rạch và hơn 100 ha đất ven biển [1]. 

Huyện Duyên Hải nằm giữa hai cửa sông quan trọng của hệ thống Sông Cửu Long là cửa 

Cung Hầu (thuộc sông Tiền) và cửa Định An (thuộc sông Hậu). Theo Quy hoạch phát triển thuỷ 

sản của tỉnh Trà Vinh, đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Trà Vinh sẽ phát triển nghề khai 

thác thuỷ sản theo hướng sinh thái bền vững để vừa nâng cao sảng lượng khai thác vừa bảo tồn 

được nguồn lợi. Cụ thể ngành khai thác thuỷ sản của tỉnh dự kiến sẽ tăng theo các mốc thời gian: 

2020 (80.000 tấn), 2030 (85.000 tấn). Bên cạnh tăng sản lượng khai thác theo thời gian, tỉnh Trà 

Vinh sẽ chú trọng xây dựng các khu bảo tồn để bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi: Khu bảo tồn Sông 

Tiền (bảo vệ đường di cư, bãi đẻ trứng của nhiều loài cá quý hiếm, có giá trị như: cá Hô, cá Sóc, 

cá Duồng bay, cá Ét mọi,…); Khu bảo tồn cửa Sông Tiền (bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, 

nơi cư trú, sinh sống của nhiều giống loài thủy sản có giá trị); Khu bảo tồn cửa Sông Hậu (bảo vệ 

hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi cư trú, sinh sống của nhiều giống loài thủy sản có giá trị). 

Huyện Duyên Hải được biết đến là nơi khá giàu về nguồn tài nguyên thuỷ hải sản và là khu 

vực có nhiều tiềm năng phát triển ngành kinh tế thuỷ sản của tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực 

Đồng bằng sông Cửu long nói chung [2]. Các nghiên cứu về đa dạng sinh học và nguồn lợi cá 

của tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Duyên Hải nói riêng chưa được thực hiện chuyên sâu. Các 

dữ liệu có được hiện nay chủ yếu từ các nghiên cứu tổng hợp thủy sinh vật, trong đó có đối tượng 

cá nên kết quả chưa thực sự đại diện cho vùng nghiên cứu. Tuy vậy, các dữ liệu về đa dạng sinh 

học và nguồn lợi cá của tỉnh Trà vinh cũng được thừa hưởng từ các nghiên cứu tổng hợp thủy sản 

trong khu vực [3] cũng như các khu vực lân cận khác [4]-[6], bao gồm cả các nghiên cứu liên 

quan lưu vực của đồng bằng Sông cửu Long [7]-[9].    

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp các cơ sở dữ liệu thành phần loài, đặc điểm 

nguồn lợi cá ở huyện Duyên Hải để làm cơ sở cho các nghiên cứu về phát triển bền vững nguồn 

lợi Cá ở huyện Duyên Hải nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung theo kế hoạch đã đề ra trong quy 

hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản của tỉnh đến năm 2030. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra thu thập mẫu vật nghiên cứu được thực hiện theo công văn số 

2149/TCMT-BTĐDSH về việc ban hành các hướng dẫn kỹ thuật điều tra đa dạng sinh học và xây 

dựng Báo cáo đa dạng sinh học của Tổng cục Môi trường ngày 14/9/2016 [10] và một số tài liệu 

khác [11], [12]. 

Nghiên cứu được tiến hành từ 2017-2020 tại vùng ven biển thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh. Mẫu vật được thu thập trực tiếp bằng các ngư cụ thông thường của ngư dân như: lưới dăng 

(các loại), đăng đáy, xiệp, ghe cào,…; thu mua mẫu trên các ghe cào, các thuyền đánh cá của ngư 

dân trong khu vực khảo sát; thuê ngư dân đánh cá để thu thập mẫu vật. Mẫu vật được chụp hình 

ngay khi còn tươi và cố định trong Formaline 5-7% và đưa về phân tích ở phòng thí nghiệm. 

Mẫu vật thu thập được sẽ được phân tích, xác định tên loài dựa vào các khoá định loại đang 

được sử dụng phổ biến ở Việt Nam: Cá biển Việt Nam [13], [14]; Động vật chí Việt Nam [15]; 

Định loại cá nước ngọt Nam Bộ [9]; Cá nước ngọt Việt Nam [16]-[18]; và các tài liệu tiếng anh 

như: Fao species identification guide for fishery purposes (Volume 3, 4, 5 và 6) [19], [20]; Fishes 

of the Cambodian Mekong [21]; The fishes of the inland waters of Southeast Asia [22]; Marine 

fishes of the Southeast Asia [23]; Fishes of the World [24];… Danh lục thành phần loài sẽ được 

sắp xếp theo hệ thống phân loại của Eschmeyer (1998) [25] và cập nhật những thay đổi bổ sung 

đến 2021 [26]. 
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Hiện trạng và giá trị của loài được phân tích dựa trên việc tham khảo các tài liệu như Sách đỏ 

Việt Nam (2007) [27], Nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam (1996) [28], Cá nước ngọt Việt Nam (2001, 

2005) [16]-[18], … và thực tế khảo sát, thu thập mẫu vật tại địa phương. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Thành phần loài 

Kết quả nghiên cứu chúng tôi đã xác định được 98 loài cá thuộc 49 họ của 15 bộ cá khác nhau 

ở vùng cửa sông ven biển thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Danh lục thành phần loài được 

trình bày ở bảng 1. 
Bảng 1. Danh lục thành phần loài cá thu thập ở vùng cửa sông ven biển thuộc huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh 

TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I BỘ CÁ ĐUỐI Ó RAJIFORMES          

1 Họ cá đuối bồng Dasyatidae       

1 Cá đuối bồng viền trắng Himantura signifer Compagno & Roberts, 1982 +  + +   

2 Họ cá ó Myliobatidae       

2 Cá ó mõm bò Rhinoptera javanica Müller & Henle, 1841 +   +   

II BỘ CÁ CHÁO BIỂN ELOPIFORMES          

3 Họ cá cháo lớn Megalopidae       

3 Cá cháo lớn Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)  +   VU  

III BỘ CÁ CHÌNH ANGUILLIFORMES          

4 Họ Cá Dưa Muraenesocidae       

4 Cá lạc vàng Congresox talabon (Cuvier, 1849) +  + +   

5 Họ cá chình rắn Ophichthidae       

5 Cá lịch cu Pisodonophis boro ( Hamilton, 1822) +  + +   

IV BỘ CÁ TRÍCH CLUPEIFORMES          

6 Họ Cá Trích Clupeidae       

6 Cá Trích gô ni Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1855  +  +   

7 Cá Cơm trích Clupeoides borneensis Bleeker, 1851 +   +   

8 Cá mòi không răng Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) +   + VU  

7 Họ cá Trỏng Engraulidae       

9 Cá lẹp vàng Setipinna taty (Valenciennes, 1848) +   +   

10 Cá lành canh đỏ Coilia mystus Linnaeus, 1775 +      

11 Cá mề gà trắng Coilia rebentischii Bleeker, 1858 +      

12 Cá mề gà Coilia macrognathos Bleeker, 1852 +      

13 Cá mào gà Coilia reynaldi  Valenciennes, 1848 +      

V BỘ CÁ NHEO SILURIFORMES          

8 Họ cá lăng Bagridae       

14 Cá chốt Mystus wolffii (Bleeker, 1851) +      

9 Họ cá tra Pangasiidae       

15 Cá bông lau Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1942 +   +   

16 Cá dứa Pangasius polyuranodon Bleeker, 1852 +   +   

10 Họ cá úc Ariidae       

17 Cá úc quạt Arius caelatus Valenciennes, 1840 +   +   

18 Cá úc chấm Arius maculatus (Thunberg, 1791) +  + +   

19 Cá úc trắng Arius microcephalus Bleeker, 1931 +  + +   

20 Cá úc gạo Arius venosus Valenciennes, 1840 +  + +   

21 Cá úc thép Osteogeneiosus militaris ( Linnaeus, 1758) +   +   

11 Họ cá ngát Plotosidae       

22 Cá ngát nam Plotosus canius Hamilton, 1822 +  + +   

VI BỘ CÁ ĐÈN SÔNG AULOPIFORMES          

12 Họ cá khoai Synodontidae       
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TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23 Cá khoai Harpadon nehereus Hamilton, 1822 +  + +   

VII BỘ CÁ CÓC BATRACHOIDIFORMES.          

13 Họ cá cóc Batrachoididae       

24 Cá mặt quỷ Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) +   +   

VIII BỘ CÁ ĐỐI MUGILIFORMES          

14 Họ cá đối Mugilidae       

25 Cá đối mục Mugil cephalus Linnaeus, 1758 +      

26 Cá đối xám Moolgarga cunnesius +      

27 Cá đối gành Liza tade (Forsskăl, 1775) +  +    

IX BỘ CÁ SUỐT ATHERINIFORMES          

15 Họ cá bạc đầu Aplocheilidae       

28 Cá Bạc đầu Aplocheilus panchax (Hamilton, 1922) +      

16 Họ cá ăn muỗi Poeciliidae       

29 Cá ăn muỗi Gambusia affinis (Gaird & Birard,1853) +      

X BỘ CÁ NHÁI BELONIFORMES          

17 Họ cá lìm kìm Hemiramphidae       

30 Cá lìm kìm sông  Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822) +      

XI BỘ CÁ MANG LIỀN SYNBRANCHIFORMES          

18 Họ lươn Synbranchidae       

31 Lịch đồng Ophisternon bengalensis Mc Clelland, 1844 +      

XII BỘ CA MÙ LÀN SCORPAENIFORMES          

19 Họ cá chai Platycephalidae       

32 Cá chai Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) +  + +   

XIII BỘ CÁ VƯỢC PERCIFORMES          

20 Họ cá chẽm Centropomidae       

33 Cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) +   +   

21 Họ cá sơn Ambassidae       

34 Cá sơn xương Ambassis gymnocephalus (Lacépède, 1802) +      

35 Cá sơn bầu Parambassis wolffii (Bleeker), 1851  +      

22 Họ cá sơn biển Apogonidae       

36 Cá sơn Apogonichthyoides pseudotaeniatus (Gon, 1986) +      

37 Cá sơn ki Ostorhinchus kiensis (Jordan & Snyder, 1901) +      

23 Họ cá mú Serranidae       

38 Cá mú chấm đỏ Epinephelus akaara (Temminck & Schlegel, 1842) +   +   

24 Họ cá căng Teraponidae       

39 Cá ong Terapon jarbua (Forsskăl, 1775) +  + +   

25 Họ cá đục Sillaginidae       

40 Cá đục bạc Sillago sihama (Forsskăl, 1775) +  + +   

26 Họ cá khế Carangidae       

41 Cá khế vây dài Carangoides armatus (Rüppell, 1830) +   +   

42 Cá khế vây lưng đen Alepes melanoptera (Swainson, 1839)  +     

43 Cá ngân Alepes kleinii (Bloch, 1793)  +  +   

44 Cá chỉ vàng Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) +   +   

45 Cá bè xước Scomberoides lysan (Försskăl, 1775) +   +   

46 Cá bè Scomberoides commersonnianus Lacépède,1801  +  +   

47 Cá sòng gio Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)  +  +   

48 Cá chim đen Parastromateus niger (Bloch, 1795)  +  +   

27 Họ cá liệt Leiognathidae       

49 Cá liệt lớn Leiognathus equulus  (Forskăl, 1775) +   +   

50 Cá liệt chấm Secutor insidiator (Bloch, 1787) +   +   

28 Họ Cá Hồng Lutijanidae       

51 Cá hồng chấm đen Lutjanus russellii (Bleeker, 1849) +   +   
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TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

52 Cá hồng bạc Lutjanus argentimaculatus (Forsskăl, 1775)  +  +   

29 Họ cá hường Datnioididae       

53 Cá hường sọc xiên Datnioides polota (Hamilton, 1822) +    VU  

30 Họ cá móm Gerreidae       

54 Cá móm gai dài Gerres filamentosus Cuvier, 1829  +  + +   

55 Cá móm gai ngắn Gerres lucidus Cuvier, 1830 +  + +   

31 Họ cá sạo Haemulidae       

56 Cá sạo chấm Pomadasys maculatus (Bloch, 1793) +   +   

57 Cá sạo hasta Pomadasys hasta (Bloch, 1790) +      

32 Họ cá tráp Sparidae       

58 Cá tráp be đa Acanthpagrus berda (Forskăl, 1775) +   +   

33 Họ cá lượng Nemipteridae       

59 Cá lượng Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) +   +   

34 Họ cá đù           Sciaenidae                   

60 Cá sủ Boesmania microlepis (Bleeker 1858)  +  +   

61 Cá đù sóc Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801) +  + +   

62 Cá sửu Nibea soldado (Lacépède 1802) +   +   

63 Cá đù ba ha Bahaba taipingensis (Herre, 1932)  +      

35 Họ cá nhụ Polynemidae       

64 Cá chét Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) +  + +   

65 Cá phèn vàng Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758 +  + +   

36 Họ cá phèn Mullidae       

66 Cá phèn Upeneus tragula Richardson, 1846 +   +   

37 Họ cá mang rổ Toxotoidae       

67 Cá mang rổ Toxotes charareus (Hamilton, 1822)  +   VU  

38 Họ cá khiên Drepanidae       

68 Cá khiên Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) +   +   

39 Họ cá bàng chài Labridae       

69 Cá hàng chài Halichoeres nigrescens (Bloch & Schneider, 1801) +   +   

40 Họ cá chim trắng Stromateidae       

70 Cá chim trắng vây tròn Pampus chinensis (Euphrasen, 1788) +   +   

41 Họ cá bống đen Eleotridae       

71 Cá bống mọi Eleotris fusca (Schnei der & Forster, 1801) +      

72 Cá bống cau Butis butis (Hamilton, 1822) +  +    

73 Cá bống sộp Ophiocara porocephala (Valenciennes, 1837) +      

74 Cá bống dừa xiêm Oxyeleotris siamensis (Gỹnther, 1861) +      

42 Họ cá bống trắng Gobiidae       

75 Cá bống lá tre  Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) +      

76 Cá bống tròn Acentrogobius chlorotigmatoides (Bleeker, 1849) +      

77 Cá bống chấm Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) +      

78 Cá bống chấm gáy  Glossogobius fasciato-punctatus (Richardson, 1838) +      

79 Cá bống cát Glossogobius aureas Akihito & Meguro, 1975 +      

80 Cá bống trứng Pseudogobiopsis oligactis (Bleeker, 1875) +      

81 Cá bống kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) +  +    

82 Cá bống kèo borneo Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855) +      

83 Cá bống sao Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) +  +    

84 Cá thòi lòi Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837)      + 

85 Cá thòi lòi chấm đen Periophthalmus variabilis Eggert, 1935      + 

86 Cá thòi lòi vạch Periophthalmus gracilis Eggert, 1935      + 

87 Cá thòi lòi Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770) +      

88 Cá thòi lòi Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822)      + 

89 Cá rẻ cau Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837) +      

43 Họ cá nâu Scatophagidae       
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TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

90 Cá nâu Scatophagus argus ( Linnaeus, 1776) +  + +   

44 Họ cá hố Trichiuridae       

91 Cá hố cát Lepturacanthus savala (Cuvier, 1829) +   +   

XIV BỘ CÁ BƠN PLEURONETIFORMES          

45 Họ cá bơn vỉ Paralichthyidae       

92 Cá bơn vỉ chấm hoa Pseudorhombus cinnassoneus (Temminck & Schlegel, 1846) +   +   

46 Họ cá bơn giả Pleuronectidae       

93 Cá bơn lưỡi giả Pleuronectes commersonnii Lacépède,1802 +  + +   

47 Họ cá bơn cát Cynoglossidae       

94 Cá bơn lưỡi trâu Paraplagusia bilineata (Bloch, 1785) +  + +   

95 Cá bơn sọc dài Cynoglossus bilineatus (Lacépède, 1802) +  + +   

96 Cá bơn điểm Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846) +      

XV BỘ CA NÓC TETRAODONTIFORMES          

48 Họ cá nóc chày Lagocephalidae       

97 Cá nóc chày Takifugu oblongus (Bloch, 1786)  +  +   

49 Họ cá nóc Tetraodontidae       

98 Cá nóc xanh vân Chelonodon patpoca (Hamilton, 1822)  +  +   

 Tổng cộng  82 12 24 56 4 4 

Ghi chú:  (1): Ghi nhận trực tiếp; (2): Ghi nhận bằng quan sát và chụp hình; (3): Loài cá có giá trị kinh tế; 

(4): Loài cá di cư; (5): Loài cá bị đe doạ theo Sách đỏ Việt Nam (2007); (6): Loài cá tham khảo tài liệu 

 

Bên cạnh những loài cá ghi nhận trực tiếp qua phân tích mẫu vật, hình ảnh, chúng tôi đã ghi 

nhận thông tin từ người dân, chuyên gia và tham khảo tài liệu, cùng với đánh giá phạm vi phân 

bố chúng tôi nhận định có thêm 4 loài khác có phân bố trong khu vực nghiên cứu đó là loài cá 

thòi lòi (Scartelaos histophorus), cá thòi lòi chấm đen (Periophthalmus variabilis), cá thòi lòi 

vạch (Periophthalmus gracilis), cá thòi lòi (Periophthalmodon septemradiatus) [4], [6], [8]. Các 

loài này chúng tôi sẽ tiếp tục thu mẫu để làm sáng tỏ địa điểm và đặc trưng sinh thái, phân bố 

trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 2. Số lượng và tỷ lệ % họ, giống, loài trong các bộ cá 

TT Bộ cá 
Họ Giống Loài 

S. lượng % S. lượng % S. lượng % 

1 Rajiformes 2 4,08 2 2,56 2 2,04 

2 Elopiformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

3 Anguilliformes 2 4,08 2 2,56 2 2,04 

4 Clupeiformes 2 4,08 4 5,13 8 8,16 

5 Siluriformes 4 8,16 4 5,13 9 9,18 

6 Aulopiformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

7 Batrachoidiformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

8 Mugiliformes 1 2,04 3 3,85 3 3,06 

9 Atheriniformes 2 4,08 2 2,56 2 2,04 

10 Beloniformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

11 Synbranchiformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

12 Scorpaeniformes 1 2,04 1 1,28 1 1,02 

13 Perciformes 25 51,02 49 62,82 59 60,20 

14 Pleuronetiformes 3 6,12 4 5,13 5 5,10 

15 Tetraodontiformes 2 4,08 2 2,56 2 2,04 
 Tổng 49 100 78 100 98 100 

 

Trong số 98 loài cá ghi nhận, đa dạng nhất là bộ cá vược (Perciformes) với 59 loài (chiếm 

60,20% tổng số loài ghi nhận). Tiếp đến là bộ cá nheo (Siluriformes) có 9 loài (9,18%). Bộ cá 
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trích (Clupeiformes) có 8 loài (8,16%). Bộ cá bơn (Pleuronectiformes) có 5 loài (5,10%). Các bộ 

còn lại có từ 1-3 loài (1,02 – 3,06%). Tỷ lệ % số loài trong các bộ cá được trình bày ở bảng 2, 

hình 1. 

  
Hình 1. Tỷ lệ % về số lượng loài cá trong các bộ 

3.2. Các loài cá có giá trị kinh tế 

Theo quan niệm truyền thống, cá kinh tế là các loài có tính thương mại và mang về những lợi 

ích kinh tế nhất định. Phần lớn các loài cá kinh tế theo khái niệm truyền thống là cá dùng cho 

mục đích thực phẩm và các sản phẩm chế biến với nguyên liệu từ cá. Ngày nay, quan niệm cá 

kinh tế được mở rộng hơn với việc khai thác nguồn lợi cá ở đa khía cạnh, trong đó có làm cảnh, 

du lịch và dịch vụ.  

Kết quả phân tích đa dạng thành phần loài cho thấy, đa số các loài cá ở khu vực nghiên cứu 

đều có thể dùng vào mục đích thực phẩm. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều được xem là cá 

kinh tế trong khu vực. Các loài cá được xem là đối tượng có giá trị kinh tế cần có các yếu tố cấu 

thành để định lượng được giá trị kinh tế như: có giá trị thương mại, sản lượng khai thác lớn, được 

người tiêu dùng ưa chuộng, hoặc loài cá có chất lượng thịt tốt có thể sử dụng cho mục đích thực 

phẩm hoặc nguyên liệu chế biến khác; ngoài ra các loài này là loài cá phổ biến ở khu vực, khai 

thác được thường xuyên và ko thuộc diện cần được bảo tồn, bảo vệ. Với quan điểm trên cùng với 

việc tham khảo các tài liệu đã công bố [6], [9], [17], [18], trong tổng số 98 loài cá ghi nhận tại 

khu vực nghiên cứu, có 24 loài cá được xem là những đối tượng có giá trị kinh tế cho khu vực 

(chiếm 24,49% tổng số loài ghi nhận). Các loài cá này phần nào đã đóng góp vào sự ổn định đời 

sống của một bộ phận dân cư sống bằng nghề khai thác thuỷ sản ở khu vực và các tỉnh lân cận. 

Danh lục các loài cá có giá trị kinh tế được trình bày ở bảng 1. 

 

3.3. Các loài cá di cư 
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1,02%

1,02%

3,06%

2,04%

1,02%

1,02%

1,02%

60,20%

5,10% 2,04% Rajiformes

Elopiformes

Anguilliformes

Clupeiformes

Siluriformes

Aulopiformes

Batrachoidiformes

Mugiliformes

Atheriniformes

Beloniformes

Synbranchiformes

Scorpaeniformes

Perciformes

Pleuronetiformes

Tetraodontiformes

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 226(10): 245 - 254 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      252                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

Di cư là một đặc tính thích nghi của nhiều loài cá và xảy ra ở hầu hết các giai đoạn của đời 

sống. Mỗi loài và thậm chí là mỗi giai đoạn phát triển của vòng đời thích nghi với một điều kiện 

môi trường nhất định nên đòi hỏi chúng phải di chuyển. Có rất nhiều hiện tượng di chuyển xảy ra 

trên sông: di chuyển của trứng và cá con thông thường là di chuyển thụ động, phụ thuộc vào dòng 

nước; và sự di cư tích cực (chủ động) của các loài cá trưởng thành. 

Dựa trên kết quả khảo sát thực địa cùng với việc tham khảo tài liệu [17], [18], [29], [30], [31], 

trong tổng số 98 loài cá ghi nhận ở khu vực nghiên cứu, có 56 loài cá là những đối tượng di cư 

(chiếm 57,14% tổng số loài ghi nhận). Danh lục các loài cá di cư được trình bày ở bảng 1. Trong 

số 56 loài cá di cư ghi nhận, chủ yếu là các loài cá có nguồn gốc biển di cư vào kiếm ăn và sinh 

sống trong khu vực. Sự di cư của các loài cá này đã góp phần làm phong phú thêm về thành phần 

loài cũng như giá trị về sản lượng khai thác cho khu vực. 

3.4. Các loài cá quý hiếm 

Trong số 98 loài cá được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu, có 4 loài cá có tên trong Sách đỏ 

Việt Nam (2007) [30] ở mức độ đe doạ VU – sẽ nguy cấp. Các loài cá này là: Megalops 

cyprinoides, Anodontostoma chacunda, Datnioides polota và Toxotes charareus. Những loài cá 

này có số lượng quần thể ít ngoài thiên nhiên, cần phải được bảo vệ để bảo tồn tính đa dạng 

không chỉ cho khu vực Duyên Hải, Đồng bằng sông Cửu Long mà còn có ý nghĩa trong bảo tồn 

đa dạng sinh học cho khu hệ cá của Việt Nam. 

3.5. Tính đa dạng về thành phần loài so với các khu vực khác 

Với 98 loài cá ghi nhận được thuộc 78 giống, 49 họ, 15 bộ cá khác nhau cho thấy khu hệ cá 

khu vực nghiên cứu tương đối phong phú và đa dạng. Sự đa dạng này thể hiện ở hầu hết các bậc 

taxon từ bộ, họ, giống đến loài. 

Nếu so sánh với khu hệ cá khu vực Đồng bằng sông Cửu long (322 loài – Trần Đắc Định và 

cộng sự, 2013) [8] thì khu vực nghiên cứu có 98 loài, chiếm 30,43%. Tuy nhiên, trong 322 loài 

cá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói trên, chủ yếu là các loài cá có nguồn gốc ngọt lợ, rất 

ít các loài cá vùng ven biển. 

Nếu so sánh với khu hệ cá ven biển tỉnh Bạc Liêu (161 loài – Nguyễn Xuân Đồng và Phạm 

Thanh Lưu, 2017) [6] thì khu hệ cá ven biển Duyên Hải, Trà Vinh với 98 loài, chiếm 60,87% 

tổng số loài ghi nhận ở khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu. 

Nếu so sánh với khu hệ cá ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu (239 loài – Tống Xuân Tám và cộng 

sư, 2014) [3] thì khu hệ cá Duyên Hải chiếm 41,00%. 

Tính đa dạng về thành phần loài cá ở khu vực nghiên cứu so với một số khu vực khác được 

trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Thành phần loài cá của một số khu hệ đã công bố 

TT   Khu hệ cá S.lượng Tài liệu tham khảo Năm 

1 Khu hệ cá Đồng bằng sông Cửu Long 322 Trần Đắc Định và cộng sự [8] 2013 

2 Khu hệ cá ven biển Bạc Liêu 161 Nguyễn Xuân Đồng và cộng sự [6] 2017 

3 Khu hệ cá Đồng bằng sông Cửu Long 255 Hoàng Đức Đạt và cộng sự [7] 2005 

4 Khu hệ cá ven biển Trà Vinh - Bạc Liêu 239 Tống Xuân Tám và cộng sự [3] 2014 

5 Khu hệ cá cửa sông Cổ Chiên, Bến Tre 142 Nguyễn Xuân Huấn và cộng sự [5] 2017 

6 Khu hệ cá ven biển Duyên Hải, Trà Vinh 98 Nguyễn Xuân Đồng và Nguyễn Văn Tú 2021 

 

Qua kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy, khu hệ cá vùng ven biển Duyên Hải, Trà Vinh là một 

phần của khu hệ cá ven biển Nam Bộ. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu tổng thể nào công 

bố về thành phần loài cá ven biển các tỉnh Nam Bộ, nên chưa thể phản ánh hết tính đa dạng về 

khu hệ cá của khu vực này. Kết quả so sánh với khu hệ cá ven biển tỉnh Bạc Liêu và vùng cửa 

sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre cho thấy, thành phần loài cá khu vực nghiên cứu tương đối giống 

với với cá ven biển Bạc Liêu và Bến Tre. 
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4. Kết luận - kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 98 loài cá thuộc 49 họ của 15 bộ cá khác nhau ở vùng 

cửa sông ven biển thuộc huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Trong 98 loài ghi nhận, có 82 loài ghi 

nhận trực tiếp, 12 loài ghi nhận quan sát hoặc chụp hình và 4 loài ghi nhận thông qua tham khảo 

tài liệu. 

Trong số 98 loài cá ghi nhận, đa dạng nhất là bộ cá vược (Perciformes) với 59 loài (chiếm 

60,20% tổng số loài ghi nhận). Tiếp đến là bộ cá nheo (Siluriformes) có 9 loài (9,18%). Bộ cá 

trích (Clupeiformes) có 8 loài (8,16%). Bộ cá bơn (Pleuronectiformes) có 5 loài (chiếm 5,10%). 

Các bộ còn lại có từ 1-3 loài (1,02 – 3,06%). 

Với 98 loài cá ghi nhận, khu vực nghiên cứu có 24 loài được xem là những đối tượng có giá 

trị kinh tế (24,49%), 56 loài cá di cư (57,14%) và 4 loài cá quý hiếm (4,08%). 

Trong thời gian tới cần thực hiện các nghiên cứu về đặc điểm sinh học và tập tính di cư của 

một số loài có giá trị kinh tế và bảo tồn nhằm tìm ra những biện pháp khai thác, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý nguồn lợi. Ngoài ra, cần đánh giá các tác động của các hoạt động phát triển kinh tế -

xã hội, biến đổi môi trường sinh thái lên tính đa dạng sinh học cá. 
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